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THỨ TƯ, 22/04/2020 

BÀI ĐỌC 

RƯỚC ĐÈN ÔNG SAO 

Em thực hiện các nội dung sau: 

I. Đọc thầm (SGK, TV3, tập 2, trang 71) 

 Đọc thầm bài đọc (2 lần) 

 Đọc thành tiếng bài đọc (2 lần) 

II. Từ khó 

Các em chú ý đọc đúng các từ sau: nải chuối ngự, bập bùng trống ếch, tua giấy, mâm cỗ, 

quả bưởi, trong suốt, thỉnh thoảng... 

III. Hiểu nghĩa các từ  

 Các em đọc phần chú giải sách Tiếng Việt 3, tập 2, trang 71 

IV. Tìm hiểu bài 

1. Em hãy chọn đáp án đúng. 

 Mâm cỗ Trung thu của Tâm được bày như thế nào ? 

 a. Mâm cỗ Trung thu của Tâm được trang trí các hình ảnh thật đẹp. 

 b. Mâm cỗ được bày rất nhiều bông hoa trong thật đẹp. 

 c. Mâm cỗ được bày rất vui mắt: một quả bưởi có khía thành tám cánh hoa, mỗi cánh hoa 

cài một quả ổi chín, để bên cạnh một nải chuối ngự và bó mía tím. Xung quanh mâm cỗ còn bày 

mấy thứ đồ chơi của Tâm, nom rất vui mắt. 

2. Em hãy chọn đáp án đúng. 

 Chiếc đèn ông sao của Hà có gì đẹp ? 

 a. Chiếc đèn ông sao của Hà thật to, được làm bằng vải, màu hồng thật đẹp. 

 b. Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ, trong suốt, ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn 

có những tua giấy đủ màu sắc. Trên đỉnh ngôi sao cắm ba lá cờ con. 

 c. Cái đèn làm bằng giấy bóng kính màu xanh, có dán hình các con vật trong thật đẹp mắt. 

3. Em hãy chọn đáp án đúng. 

 Những chi tiết nào cho thấy Tâm và Hà rước đèn rất vui ? 

 a. Hai bạn đi bên nhau, mắt không rời cái đèn. Hai bạn thay nhau cầm đèn, có lúc cầm 

chung đèn, reo “ tùng, tùng, tùng, dinh dinh!..” 

 b. Mỗi bạn cầm một cái đèn, reo “ tùng, tùng, tùng, dinh dinh!..” 

 c. Chiều rồi đêm xuống. Trẻ con bên hàng xóm bập bùng trống ếch rước đèn. Lúc đó, Tâm 

và Hà cùng rước đèn với các bạn hàng xóm rất vui. 

Nội dung bài: Trẻ em Việt Nam rất thích cỗ Trung thu và đêm hội rước đèn. Trong 

cuộc vui ngày Tết Trung thu, các em thêm yêu quý, gắn bó với nhau. 
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V. Luyện đọc lại (đọc nhấn giọng ở chữ tô đậm; nghỉ hơi ở dấu gạch) 

 Chiều rồi đêm xuống./ Trẻ con bên hàng xóm/ bập bùng trống ếch rước đèn...//Tâm thích 

nhất / cái đèn ông sao của bạn Hà bên hàng xóm.// Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ, / trong 

suốt, /  ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ màu sắc.// Trên đỉnh ngôi 

sao cắm ba lá cờ con.// 

*************** 

Toán 

CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ 

(trang 140 – 142) 

Nhiệm vụ 1 

 Các bé hoàn thành bảng sau: 

 Các bé hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

HÀNG 
chục nghìn nghìn trăm chục đơn vị 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

…………… …………… …………… …………… …………… 

Viết số : ………………………… 

Đọc số : ………………………………………………………………….…………………………………………………………………..… 

 Mời các bé mở đường link xem video nha. 

https://youtu.be/SefjDEH8Uc0 

 

 

https://youtu.be/SefjDEH8Uc0
https://www.youtube.com/embed/SefjDEH8Uc0?feature=oembed
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Nhiệm vụ 2 

 Các bé hoàn thành các bài tập sau: 

1. Viết (theo mẫu) 

HÀNG 

VIẾT 

SỐ 
ĐỌC SỐ chục 

nghìn 

n
g

h
ìn

 

tr
ă

m
 

ch
ụ

c đơn 

vị 

6 8 3 5 2 68 352 sáu mươi tám nghìn ba trăm năm mươi hai 

3 5 1 8 7 …….……… 

…………………………………….……………….……………………….. 

…………………………………….……………….……………………….. 

9 4 3 6 1 …….……… 

…………………………………….……………….……………………….. 

…………………………………….……………….……………………….. 

5 7 1 3 6 …….……… 

…………………………………….……………….……………………….. 

…………………………………….……………….……………………….. 

1 5 4 1 1 …….……… 

…………………………………….………………….…………………….. 

…………………………………….…………………..…………………….. 

9 8 7 6 5 …….……… 

…………………………………….………………….…………………….. 

…………………………………….………………….…………………….. 

2. Viết cách đọc các số sau: 

 23 116: hai mươi ba nghìn một trăm mười sáu. 

 12 427: ……………………………………………..………………………………………………………………………………… 

   3116: ……………………………………………..……………………………………………….………………………………… 

 82 427: ……………………………………………..………………………………………………………………………………… 

3. Viết (theo mẫu) 

Viết số Đọc số 

31 942 ba mươi mốt nghìn chín trăm bốn mươi hai 

97 145 ……………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

…………… hai mươi bảy nghìn một trăm năm mươi lăm 

63 211 ……………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

…………… tám mươi chín nghìn ba trăm bảy mươi mốt 
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3. Số ? 

 a) 36 520 ; 36 521 ; …………..………… ; …………..…………… ;………..……………; 365 525 ; ………..…………… 

 b) 48 183 ; 48 184 ; …………..………… ; ………….…………… ; 48 187 ; ………..…………… ;…………..…………… 

************** 

Luyện từ và câu 

MỞ RỘNG VỐN TỪ: LỄ HỘI - DẤU PHẨY 

Nhiệm vụ 1 

Các bé mở sách (Tiếng Việt 3, tập 2, trang 70) đọc kĩ những nội dung trong sách. 

Nhiệm vụ 2 

 Các bé hoàn thành các bài tập sau: 

Bài 1. Em chọn nghĩa thích hợp ở cột B cho các từ ở cột A. 

 

Bài 2. Em tìm và ghi vào vở. 

 a) Tên một số lễ hội. Mẫu : lễ hội đền Hùng,… 

 

 

 

b) Tên một số hội. Mẫu : hội khỏe Phù Đổng,… 

 

 

 

c) Tên một số hoạt động trong lễ hội và hội. Mẫu : đua xe đạp,… 
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Bài 3. Em đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu dưới đây ? 

a) Vì thương dân Chử Đồng Tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa nuôi tằm 

dệt vải. 

b) Vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác chị em Xô - phi đã về ngay. 

c) Tại thiếu kinh nghiệm nôn nóng và coi thường đối thủ Quắm Đen đã bị thua. 

d) Nhờ ham học ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp đời Lê Qúy Đôn 

đã trở thành nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.  

Nhiệm vụ 3 

 Các em hoàn thành các bài tập trắc nghiệm sau: 

1. Em hãy chọn đáp án đúng. 

  Dòng nào dưới đây chỉ tên một số lễ hội ? 

 a. lễ hội đền Hùng, lễ hội chùa Hương, lễ hội đền Gióng. 

 b. lễ hội đền Gióng, hội khỏe Phù Đổng, hội Lim 

 c. lễ hội chùa Hương, hội đua thuyền, hội thả diều 

2. Em hãy chọn đáp án đúng. 

 Dòng nào dưới đây chỉ tên một số hội ? 

 a. hội đua voi, hội khỏe Phù Đổng, lễ hội núi bà 

 b. hội đua thuyền, lễ hội chùa keo, hội vật 

 c. hội vật, hội chọi trâu, hội đua voi 

3. Em hãy chọn đáp án đúng. 

Dòng nào dưới đây chỉ tên một số hoạt động trong lễ hội và hội ? 

  a. hội đua thuyền, lễ phật, thắp hương 

  b. cúng phật, đua ngựa, thả diều, đua xe đạp 

  c. đánh võ, múa đao, hội vật, thả diều 

4. Em hãy chọn đáp án đúng. 

 Dòng nào dưới đây điền đúng dấu phẩy ? 

a. Vì thương dân, Chử Đồng Tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa, nuôi 

tằm, dệt vải. 

b. Vì thương dân, Chử Đồng Tử và công chúa đi khắp nơi, dạy dân cách trồng lúa, nuôi 

tằm, dệt vải. 

c. Vì thương dân, Chử Đồng Tử và công chúa đi khắp nơi, dạy dân cách trồng lúa, nuôi 

tằm dệt vải. 

5. Em hãy chọn đáp án đúng. 

 Bộ phận in đậm trong câu “Tiếng trống vật nổi lên dồn dập.” trả lời cho câu hỏi nào ? 

 a. Khi nào ?   b. Như thế nào ?   c. Ở đâu ? 

**************** 


